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CÔNG 
TY CỔ 
PHẦN 
THUỶ 
ĐIỆN 

GIA LAI



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN 

(Đính kèm Nghị quyết số 07/2023/NQ HĐQT v/v Phê duyệt giao dịch với Bên Liên quan) 

STT Tên Công ty 
Mã số  

Doanh nghiệp 

1.  Công ty Cổ phần Điện Gia Lai 5900181213 

2.  Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thượng Lộ 3301515921 

3.  Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai 5900798510

 4.   Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai 5900944828 

5.  Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An 1101860490 

6.  Công ty Cổ phần Năng lượng VPL 1301026028 

7.  Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang 1201592559 

8.  Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn 6400396685 

9.  Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA 0316274631 

10.  Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang 5901142873 

11.  Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang 1201630317 

12.  Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành 1201645433 

13.  Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau 2001358289 

14.  Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú 3300507847 

15.  Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI) 0317542562 

16.  Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND 0317704830 

17.  Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 0301466073 

18.  Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 3900244389 

19.  Công ty Cổ phần Năng lượng TTC 0314232731 

20.  Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận 4500614277 

21.  Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận 3401148351 

22.  Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa 3600495818 

23.  Công ty TNHH Một Thành viên Thành Thành Công Gia Lai 5900421955 

24.  Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa 4200636590 

25.  Công ty TNHH Hải Vi 3900244283 

26.  Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang 4500138596 

27.  Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công 3901183393 

28.  Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa 0313733213 

29.  Công ty Cổ phần Đường Nước Trong 3900243272-005  

30.  Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh 3900243272 

31.  Công ty TNHH Một Thành viên Nước Miaqua 3901241327 

32.  Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu 5900764381 

33.  Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long 3900854955 

34.  Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công 3700594361 

35.  Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao Bì Thành Thành Công 1200482095 

36.  Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công 3901162964 



37.  Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công 3500753423 

38.  Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng 5800396328 

39.  Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình 0302294892 

40.  Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre 1300381220 

41.  Công ty TNHH Du lịch TTC 4200351556 

42.  Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú 3400436653 

43.  Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận 4500232976 

44.  Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình 0305445099 

45.  Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt 5801088534 

46.  Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công 3900471864 

47.  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 0303315400 

48.  Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh 1100782200 

49.  Công ty Cổ phần In Thanh Niên 0301326407 

50.  Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân 1701024018 

51.  Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận 3400837253 

52.  Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín 0305829634 

53.  Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công 3601478519 

54.  Công ty Cổ phần Thành Thành Nam 0312907273 

55.  Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín 0309139367 

56.  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất 0313087961 

57.  Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng 0301616554 

58.  Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc 0311349756 

59.  Công ty Cổ phần Mai Lan 0302694361 

60.  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn 0310195302 

61.  Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây 0303256882 

62.  Công ty Cổ phần May Tiến Phát 2100254530 

63.  Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre 0314639132 

64.  Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín 0313552626 

65.  Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm 0305466229 

66.  Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng 0400657801 

67.  Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza 0200725331 

68.  Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management 0315177868 

69.  Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc 1702154595 

70.  Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An 1101890706 

71.  Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền 0315544652 

72.  
Công ty Cổ phần Cà phê Olympic (chuyển đổi từ  Công ty Cổ phần Cà phê Tín 

Nghĩa) 
3603425174 

73.  Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa 3600283394 

74.  Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc 5801408054 

75.  Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Thành Công Tân Thắng 0312909425 

76.  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín 0313911610 

77.  Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đa Kai 0304364584 

78.  Công ty Cổ phần Lộc Thổ 3901218896 



 

79.  Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Bình An 1101806101 

80.  Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín 0304851612 

81.  Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa 4201575358 

82.  Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai 5900974477 

83.  Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định 0301717873 

84.  Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC 0316234004 

85.  Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre 1300104040 

86.  Công ty Chứng khoán KAFI 0304763613 

87.  Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Y tế DHA 0314796495 

88.  Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế 3301689861 

89.  Công ty TNHH MTV Mía đường TTC ATTAPEU 01-00018240 

90.  
Công ty TNHH KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG - KASEKAM 

YOUVEAKCHUN SVAY RIENG CO., LTD 
B110-901803083 

91.  
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT 

MBH 
HRB1005 

92.  JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD CB0328 


		2023-04-29T08:19:16+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN GIA LAI
	I am the author of this document




